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TUẦN 6





Tiết 21: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (TT)




Tiết 22,23: 
Cô bé bán diêm





Tiết 24: Trợ từ, thán từ



	Tuần: 6
Tiết: 22,23
VĂN BẢN
	CÔ BÉ BÁN DIÊM

                         An-đéc-xen
	Ngày soạn:


Ngày dạy:


A HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC; 

- HS đọc phần chú thích SGK để tìm hiểu tác giả, tác phẩm.

- HS đọc văn bản.

- HS trả tự trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn : ĐỌC HIỂU VĂN BẢN.

- Chép phần sau vào tập.

- Làm bài tập ở phần cuối: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG HAY DẶN DÒ.
- Học thuộc ghi nhớ SGK
- Nếu các em có thắc mắc gì về bài học hay có gặp khó khăn hoặc trở ngại gì thì ghi vào phần  C. “ Câu hỏi của học sinh” trong bảng kẻ sẵn ở cuối bài học và gửi theo địa chỉ mail của giáo viên ở cuối  bài.
B. PHẦN GHI VÀO TẬP: 

I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả, 

An-đéc-xen (1805 -1875)    

- Là nhà văn vĩ đại của Đan Mạch, nổi tiếng thế giới về những truyện viễn tưởng và truyện cổ tích viết  cho trẻ em.

- Truyện cổ tích của ông nhẹ nhàng, tươi mát, giàu chất nhân văn, đem đến cho  người đọc cảm nhận về niềm tin và lòng yêu thương đối với con người.

  Có thể nói An-đéc-xen là một con người  tài năng, yêu cuộc sống; là danh nhân văn hoá thế giới, là người bạn của tuổi thơ gần xa trên khắp hành tinh, là nhà văn của “mọi thời, mọi người, mọi nhà”. Tác phẩm của ông để lại rất nhiều nhưng chỉ có loại truyện cổ tích là làm cho tên tuổi của ông trở nên bất tử.

2. Tác phẩm

a. Xuất xứ

Trích gần hết truyện “Cô bé bán diêm” , một trong những truyện nổi tiếng nhất của nhà văn  An-đéc-xen

b. Đọc – chú thích

c. Bố cục văn bản: 3 phần
+ Phần 1: Từ đầu->cứng đờ ra =>Hoàn cảnh sống của em bộ.

+ Phần 2:Tiếp theo->Thượng đế =>Những mộng tưởng của cô bé bán diêm.

+ Phần 3: Còn lại: Cái chết thương tâm của cô bé 

* Phần 2 có thể chia thành 5 đoạn nhỏ (căn cứ vào các lần quẹt diêm của em bé
d. Thể loại và phương thức biểu đạt

- Thể loại: truyện cổ tích

- PTBĐ: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Hoàn cảnh của em bé

  - Bà và mẹ mất, gia tài tiêu tán, nơi ở là một xó tối tăm   

  - Luôn bị nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa của người cha, phải đi bán diêm kiếm sống  
( Bất hạnh, thiếu thốn tình thương yêu.
- Bối cảnh: Đêm giao thừa giá rét, mọi nhà đều sáng rực ánh đèn, trong phố sực nức mùi ngỗng quay.  

->Đây là thời điểm mọi người trở về đoàn tụ gia đình, sum họp đầm ấm trong không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc

- Em bé: ngồi nép trong một góc tường, thu đôi chân vào người, mỗi lúc càng thấy rét buốt hơn, em không thể về nhà vì ...nhất định sẽ bị cha đánh.
- Thời tiết gió rét >< Sự nghèo khổ thiếu thốn.

- Cảnh đón giao thừa ấm áp trong nhà >< em bé đầu
trần, chân đất, lang thang một mình đói rét.

- Việc bán diêm >< sự hờ hững của người qua lại.

- Ngôi nhà có dây trường xuân bao quanh >< Cái xó tối tăm.
   - Nghệ thuật: tương phản đối lập  
- Làm nổi bật cảnh đời bi thảm, đáng thương của em 

bé, gợi niềm cảm thương cho người đọc

->Nghèo khổ, cô đơn, bất hạnh thiếu tình thương yêu, thật đáng thương
2.Những mộng tưởng của em bé
* Những lần quẹt diêm

- Lần 1: Mong ước được sưởi ấm, vì em rất rét 

- Lần 2: Mong ước được ăn vì em rất đói

- Lần 3. Mong ước được vui chơi của tuổi thơ  

- Lần 4: Mong ước được che chở, yêu thương

- Lần 5: Mong muốn thoát khái cô đơn. đói rét đau buồn của cuộc sống trần gian ->Mong ước giản dị, ngây thơ, trong sáng, chính đáng  

=>Luôn khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy tình thương yêu

*Khi lửa diêm tắt:

- Lần1: lò sưởi biến mất, niềm vui còng vụt tắt, em bần thần nghĩ đến nhiệm vụ bán diêm và lời cha quở mắng

- Lần 2: chỉ còn lại bức tường dày đặc, lạnh lẽo, phố xá vắng teo và lạnh buốt...khách qua đường vội vó, hoàn toàn lãnh đạm với em

- Lần3: tất cả những ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên bầu trời

- Lần 4,5: diêm tắt, ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em cũng biến mất

(Thực tế đen tối , đau xót đó dập tắt sự sống leo lột của em bé.   
3. Cái chết của em bé.

* Nguyên nhân cái chết của em bé: Vì:

- giá rét trong đêm giao thừa 

- sự độc ác của người cha

- sự lạnh lùng, vô tình của mọi người  
- Cái chết không bi luỵ mà được miêu tả rất đẹp, cái chết của một người toại nguyện  

=>Là sự giải thoát cho em khái cảnh đói rét, cô độc, tố cáo sự độc ác của người cha và lên án sự thờ ơ, vô nhân đạo của người đời trước một em bé khốn khổ

III. Ghi nhớ: sgk/68
III. LUYỆN TẬP

Viết đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghị của em về "Cô bé bán diêm" nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng:
C.  Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:……………………………………………….

Lớp:………………………………………………….

Họ tên học sinh:……………………………………..

	Môn học
	Nội dung học tập (ghi bài)
	Câu hỏi của học sinh

	NGỮ VĂN
	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả. 

2. Tác phẩm

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Hoàn cảnh của em bé
2. Những mộng tưởng của em bé

3. Cái chết của em bé
III.  LUYỆN TẬP


	


Trong quá trình tự học nếu Học sinh có thắc mắc hãy gửi nội dung câu hỏi qua địa chỉ mail của Giáo viên: nhan080971@gmail.com
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO TIẾT SAU:

· HS chuẩn bị bài : Từ tượng thanh, từ tượng hình

+ HS đọc nội dung của bài và trả lời các câu hỏi trong SGK
	Tuần: 6
Tiết: 24
TIẾNG VIỆT
	TRỢ TỪ, THÁN TỪ


	Ngày soạn:


Ngày dạy:


A HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC; 

- HS đọc ví dụ hay đoạn trích (Văn bản) theo từng phần nội dung.
- HS trả tự trả lời các câu hỏi trong từng phần đọc ở trên.

Chép phần sau vào tập.

- Làm bài tập ở phần cuối: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG VÀ DẶN DÒ.
- Học thuộc ghi nhớ SGK
- Nếu các em có thắc mắc gì về bài học hay có gặp khó khăn hoặc trở ngại gì thì ghi vào phần  C. “ Câu hỏi của học sinh” trong bảng kẻ sẵn ở cuối bài học và gửi theo địa chỉ mail của giáo viên ở cuối  bài.
B. PHẦN GHI VÀO TẬP: 

I. TÌM HIỂU BÀI

1. Trợ từ

a. Ví dụ/sgk/69

b. Nhận xét

- Cả 3 câu đều thông báo một sự việc: Nó ăn hai bát cơm

- Khác nhau:

+ Câu 1: thông báo sự việc khách quan. Nó ăn với số lượng 2 bát cơm

+ Câu 2: có thêm từ “những”

->có ý nhấn mạnh, đánh giá sự việc ăn 2 bát cơm là nhiều là vượt quá mức bình thường  

+ Câu 3: thêm từ “có”: hàm ý là ăn ít, không đạt mức bình thường như nó vẫn từng ăn

( những, có : biểu thị thái độ nhấn mạnh, sự đánh giá của người nói
( chính, đích, ngay: nhấn mạnh đối tượng được nói đến: mình, nó, tôi
2. Thán từ

a. Ví dụ/sgk/69

b. Nhận xét

- Này: tiếng thốt ra để gây sự chú ý của người đối thoại  

- A: thốt ra để biểu thị sự tức giận khi nhận ra một điều gì không tốt.

- Vâng: tiếng đáp lại lời của người khác một cách lễ phép, tỏ ý nghe theo, biểu thị thái độ lễ phép.

->có thể làm thành một câu độc lập, hoặc TP biệt lập của câu.

=> thán từ.
II. GHI NHỚ/SGK/

III LUYỆN TẬP

. Bài 1. Xác  định trợ từ 

Câu có trợ từ : a, c, g, i

- Câu không có trợ từ: b, d, e, h 

Bài 2: Nghĩa của các trợ từ:
a. Lấy: nhấn mạnh đến mức tối thiểu, không yêu cầu hơn

b. Nguyên: chỉ có thế, không thêm cái gì khác nữa.

- Đến: Nhấn mạnh tính chất bất thường của một hiện tượng làm nổi bật mức độ cao của một việc.

c. Cả: biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ cao hơn.

d. Cứ: nhấn mạnh sắc thái khẳng định, không kể khách quan như thế nào.

Bài 3: Chỉ ra các thán từ: 

a. này, à         b. ấy
c.Vâng.         d. Chao ơi

e.Hỡi ơi

Bài 4. Xác  định sắc thái biểu cảm của thán từ

a. Ha ha: gợi tả tiếng cười to, tỏ ý khoái cho, thoải mái.

- Ái ái: tiếng van xin, tiếng thốt lên khi bị đau đột ngột

b. Than ơi: tỏ thái độ đau buồn, nuối tiếc..

Bài 5. Đặt câu víi các thán từ.

VD: - Ôi! Bông hoa đẹp quá.

- Chà! Đường làng ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ quá. 

- Này, cậu có tham gia phong trào bảo vệ môi trường không ?

Bài 6. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: “ Gọi dạ bảo vâng”

ý nghĩa: Khuyên bảo chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp để biểu thị sự lễ phép
IV. VẬN DỤNG

- Viết đoạn văn khoảng 5-6 câu về mùa thu sử dụng trợ từ, thán từ.
C.  Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:……………………………………………….

Lớp:………………………………………………….

Họ tên học sinh:……………………………………..

	Môn học
	Nội dung học tập (ghi bài)
	Câu hỏi của học sinh

	NGỮ VĂN
	I. TÌM HIỂU BÀI
1. Trợ từ
2. Thán từ
II.  LUYỆN TẬP

IV. VẬN DỤNG

	


Trong quá trình tự học nếu Học sinh có thắc mắc hãy gửi nội dung câu hỏi qua địa chỉ mail của Giáo viên: nhan080971@gmail.com
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO TIẾT SAU:

· HS chuẩn bị bài : Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

+ HS đọc nội dung của bài và trả lời các câu hỏi trong SGK
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